
STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 T10.01.01 Phan Thị Lan Anh 27/03/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Toán 10A1 Tốt Tốt

2 T10.01.02 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/08/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Toán 10A1 Tốt Tốt

3 T10.01.03 Diệp Hoàng Ân 29/11/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Toán 10A4 Tốt Tốt

4 T10.01.04 Nguyễn Hữu Bảo 01/01/2008 Kinh THPT TX Bình Long Toán 10A2 Khá Tốt

5 T10.01.05 Đỗ Phương Đông 28/05/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Toán 10A1 Tốt Tốt

6 T10.01.06 Phạm Thu Hà 14/10/2008 Kinh x THPT Trần Phú Toán 10A1 Tốt Tốt

7 T10.01.07 Nguyễn Đức Hiệp 25/5/2008 Kinh THPT Trần Phú Toán 10A1 Khá Tốt

8 T10.01.08 Lê Minh Hùng 09/09/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Toán 10A1 Tốt Tốt

9 T10.01.09 Nguyễn Đức Huy 21/01/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Toán 10A1 Tốt Tốt

10 T10.01.10 Bùi Quang Khánh 04/08/2008 Kinh THCS&THPT Minh Hưng Toán 10A1 Khá Tốt

11 T10.01.11 Trịnh Nguyễn Xuân Lâm 26/02/2008 Kinh  THPT Lộc Thái Toán 10A1 Khá Tốt

12 T10.01.12 Lê Thành Lộc 21/09/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Toán 10A4 Tốt Tốt

13 T10.01.13 Mai Xuân Minh 18/11/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Toán 10A4 Tốt Tốt

14 T10.01.14 Lưu Thị Trà My 13/07/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Toán 10A5 Tốt Tốt

15 T10.01.15 Đỗ Thị Thúy Nga 24/08/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Toán 10A1 Tốt Tốt

16 T10.01.16 Đinh Thị Kim Ngân 31/8/2008 Kinh x THPT Trần Phú Toán 10A1 Khá Tốt

17 T10.01.17 Tưởng Phan Đức Nhã 05/11/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Toán 10A1 Tốt Tốt

18 T10.01.18 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/03/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Toán 10A1 Tốt Tốt

19 T10.01.19 Nguyễn Hồng Nhung 22/10/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Toán 10A2 Khá Tốt

20 T10.01.20 Dương Hoàng Trọng Phúc 01/05/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Toán 10A2 Khá Tốt

21 T10.01.21 Mai Hồng Phúc 12/06/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Toán 10A1 Tốt Tốt

22 T10.01.22 Phan Duy Phúc 31/05/2008 Kinh THPT Nguyễn Huệ Toán 10C1 Khá Tốt

23 T10.01.23 Hà Hữu Phước 04/01/2008 Kinh THPT Nguyễn Huệ Toán 10C1 Khá Tốt

24 T10.01.24 Lê Diễm Quỳnh 16/2/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Toán 10A1 Khá Tốt
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STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 T10.01.25 Võ Như Quỳnh 08/04/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Toán 10A2 Khá Tốt

2 T10.01.26 Dương Thanh Sang 13/08/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Toán 10A1 Tốt Tốt

3 T10.01.27 Đặng Văn Tài 13/6/2008 Kinh THCS&THPT Minh Hưng Toán 10A1 Tốt Tốt

4 T10.01.28 Cáp Thị Thanh Thảo 08/05/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Toán 10A7 Tốt Tốt

5 T10.01.29 Hoàng Ngọc Trang Thư 24/12/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Toán 10A5 Tốt Tốt

6 T10.01.30 Lê Thị Anh Thư 13/09/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Toán 10A1 Tốt Tốt

7 T10.01.31 Trần Thị Anh Thư 04/04/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Toán 10A1 Tốt Tốt

8 T10.01.32 Bùi Trần Thanh Trúc 25/12/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Toán 10C1 Khá Tốt

9 T10.01.33 Nguyễn Thị Như Ý 18/09/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Toán 10A1 Tốt Tốt

10 T10.01.34 Lê Thị Hoàng Yến 16/04/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Toán 10A1 Tốt Tốt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KỲ THI OLYMPIC 19/5 NĂM HỌC 2023-2024

HĐCT: THPT TX BÌNH LONG

DANH SÁCH NIÊM YẾT PHÒNG THI KHỐI 10
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STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 L10.01.01 Cao Hà An 29/05/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Vật lí 10A1 Khá Tốt

2 L10.01.02 Phan Hoàng Tuyết Anh 21/06/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Vật lí 10A1 Khá Tốt

3 L10.01.03 Trịnh Duy Đạo 18/06/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Vật lí 10A1 Tốt Tốt

4 L10.01.04 Lê Minh Đạt 24/03/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Vật lí 10A1 Tốt Tốt

5 L10.01.05 Giang Quốc Duy 14/03/2008 Kinh THPT TX Bình Long Vật lí 10A2 Tốt Tốt

6 L10.01.06 Nguyễn Thị Thu Hương 02/12/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Vật lí 10A2 Khá Tốt 

7 L10.01.07 Hoàng Đức Huy 13/08/2008 Kinh THPT Lộc Thái Vật lí 10A2 Tốt Tốt

8 L10.01.08 Phạm Khải 05/03/2008 Kinh  THPT Lộc Thái Vật lí 10A2 Tốt Tốt

9 L10.01.09 Phạm Hoàng Khang 03/06/2008 Kinh THPT Trần Phú Vật lí 10A1 Tốt Tốt

10 L10.01.10 Trần Trọng Khang 01/04/2008 Kinh  THPT Lộc Ninh Vật lí 10A1 Tốt Tốt

11 L10.01.11 Lê Chí Anh Kiệt 01/01/2008 Kinh THPT Trần Phú Vật lí 10A1 Tốt Tốt

12 L10.01.12 Lê Nguyễn Nhật Linh 02/09/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Vật lí 10A1 Tốt Tốt

13 L10.01.13 Hồ Quang Minh 01/02/2008 Kinh THPT Trần Phú Vật lí 10A1 Khá Tốt

14 L10.01.14 Cao Vũ Trà My 21/02/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Vật lí 10A1 Tốt Tốt

15 L10.01.15 Nguyễn Thị Mỹ 18/09/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Vật lí 10A1 Tốt Tốt

16 L10.01.16 Hồ Thị Thanh Nga 25/8/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Vật lí 10A1 Khá Tốt

17 L10.01.17 Lê Quỳnh Như 15/11/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Vật lí 10A2 Tốt Tốt

18 L10.01.18 Nguyễn Thị Nhung 26/04/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Vật lí 10A1 Tốt Tốt

19 L10.01.19 Nguyễn Lê Hồng Phong 12/04/2008 Kinh THPT TX Bình Long Vật lí 10A1 Tốt Tốt

20 L10.01.20 Hồ Minh Phú 04/05/2008 Kinh  THPT Lộc Ninh Vật lí 10A1 Tốt Tốt

21 L10.01.21 Trần Lê Hoàng Phúc 03/06/2008 Kinh THPT TX Bình Long Vật lí 10A1 Tốt Tốt

22 L10.01.22 Bùi Hoàng Phúc 23/03/2008 Kinh  THPT Lộc Ninh Vật lí 10A5 Khá Tốt

23 L10.01.23 Phạm Minh Quyết 28/06/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Vật lí 10A3 Khá Tốt

24 L10.01.24 Đồng Đặng Trúc Quỳnh 16/01/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Vật lí 10A4 Tốt Tốt

25 L10.01.25 Nguyễn Tấn Sang 22/03/2008 Kinh THPT Nguyễn Huệ Vật lí 10A2 Khá Tốt 

26 L10.01.26 Nguyễn Minh Ngọc Thảo 18/12/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Vật lí 10A4 Khá Tốt 
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27 L10.01.27 Nguyễn Thị Minh Thư 22/07/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Vật lí 10A1 Tốt Tốt

28 L10.01.28 Nguyễn Ngọc Trâm 30/03/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Vật lí 10A1 Tốt Tốt

29 L10.01.29 Chế Văn Tú 17/09/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Vật lí 10A3 Tốt Tốt

(Danh sách trên có 29 học sinh)



STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 H10.01.01 Nguyễn Song Thúy An 25/01/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Hóa học 10A1 Khá Tốt

2 H10.01.02 Nguyễn Bùi Hải Anh 15/7/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Hóa học 10A3 Khá Tốt

3 H10.01.03 Nguyễn Thành Đạt 23/8/2008 Kinh THPT Trần Phú Hóa học 10A1 Tốt Tốt

4 H10.01.04 Phạm Minh Đức 11/01/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Hóa học 10A1 Tốt Tốt

5 H10.01.05 Nguyễn Trần Mỹ Hạnh 03/01/2008 Kinh x THPT Trần Phú Hóa học 10A1 Khá Tốt

6 H10.01.06 Lưu Trí Hiển 09/07/2008 Kinh THPT TX Bình Long Hóa học 10A1 Tốt Tốt

7 H10.01.07 Đoàn Đình Hiếu 01/01/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hóa học 10A1 Tốt Tốt

8 H10.01.08 Võ Mạnh Hùng 03/01/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Hóa học 10A1 Tốt Tốt

9 H10.01.09 Nguyễn Gia Huy 05/04/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hóa học 10A1 Tốt Tốt

10 H10.01.10 Phạm Gia Khiêm 01/03/2008 Kinh THPT TX Bình Long Hóa học 10A2 Khá Tốt

11 H10.01.11 Lê Đỗ Quỳnh Mai 13/08/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Hóa học 10A1 Tốt Tốt

12 H10.01.12  Trần Duy Mạnh 01/03/2008 Kinh  THPT Lộc Thái Hóa học 10A1 Tốt Tốt

13 H10.01.13 Nguyễn Hà My 19/08/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Hóa học 10A1 Tốt Tốt

14 H10.01.14 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 28/10/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Hóa học 10A3 Tốt Tốt

15 H10.01.15 Trịnh Thị Hồng Nhung 22/01/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Hóa học 10A1 Khá Tốt

16 H10.01.16 Phan Phi Phi 24/4/2008 Kinh THCS&THPT Minh Hưng Hóa học 10A1 Tốt Tốt

17 H10.01.17 Đào Trọng Phúc 21/04/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hóa học 10A1 Tốt Tốt

18 H10.01.18 Trần Nam Phương 25/2/2008 Kinh THPT Trần Phú Hóa học 10A1 Tốt Tốt

19 H10.01.19 Lê Thị Phượng 01/02/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Hóa học 10A2 Khá Tốt

20 H10.01.20 Nguyễn Minh Quân 31/12/2008 Kinh THPT TX Bình Long Hóa học 10A1 Tốt Tốt

21 H10.01.21 Vũ Minh Quang 11/06/2008 Kinh  THPT Lộc Thái Hóa học 10A1 Tốt Tốt

22 H10.01.22 Trịnh Ngọc Hồng Thắm 07/11/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hóa học 10A1 Tốt Tốt

23 H10.01.23 Nguyễn Đình Minh Thành 22/7/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Hóa học 10A3 Khá Tốt

24 H10.01.24 Trần Lê Anh Thư 09/10/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Hóa học 10A1 Khá Tốt

25 H10.01.25 Lê Huỳnh Bảo Trâm 07/08/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Hóa học 10A1 Tốt Tốt
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26 H10.01.26 Bùi Thị Huyền Trang 08/01/2008 Kinh THPT Trần Phú Hóa học 10A1 Khá Tốt

27 H10.01.27 Lê Thuỳ Trang 22/08/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Hóa học 10A1 Tốt Tốt

28 H10.01.28 Trần Bá Văn 03/7/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Hóa học 10A3 Tốt Tốt

29 H10.01.29 Trương Thụy Tường Vy 04/11/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hóa học 10A1 Tốt Tốt

(Danh sách trên có 29 học sinh)



STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 Si10.01.01 Hoàng Nhất Bảo 27/03/2008 Kinh THPT Trần Phú Sinh học 10A2 Khá Tốt

2 Si10.01.02 Lưu Gia Bảo 16/09/2008 Kinh THPT TX Bình Long Sinh học 10A4 Tốt Tốt

3 Si10.01.03 Phan Văn Gia Bảo 12/09/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Sinh học 10A7 Khá Tốt

4 Si10.01.04 Từ Thụy Hải Châu 28/10/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Sinh học 10A4 Tốt Tốt

5 Si10.01.05 Trần Công Sỹ Đăng 19/10/2008 Kinh  THPT Lộc Thái Sinh học 10A4 Khá Tốt

6 Si10.01.06 Nguyễn Chế Hồng Đông 02/07/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Sinh học 10A1 Tốt Tốt 

7 Si10.01.07 Sơn Ngọc Trường Giang 14/03/2008 Khmer THPT Trần Phú Sinh học 10A1 Khá Tốt

8 Si10.01.08 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15/08/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Sinh học 10A2 Khá Tốt

9 Si10.01.09 Ngô Thanh Hiền 07/06/2007 Kinh THPT Lộc Ninh Sinh học 10A3 Khá Tốt

10 Si10.01.10 Phạm Nguyễn Hoàng 07/01/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Sinh học 10A1 Tốt Tốt

11 Si10.01.11 Trần Việt Hùng 07/02/2008 Kinh THPT Trần Phú Sinh học 10A2 Khá Tốt

12 Si10.01.12 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh 18/09/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Sinh học 10A1 Khá Tốt

13 Si10.01.13 Nguyễn Ngọc Nga 05/1/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Sinh học 10A4 Khá Tốt

14 Si10.01.14 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 14/06/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Sinh học 10A1 Tốt Tốt

15 Si10.01.15 Nguyễn Thị Ngọc 15/06/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Sinh học 10A1 Tốt Tốt

16 Si10.01.16 Vũ Phạm Thanh Ngọc 20/04/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Sinh học 10A1 Khá Tốt

17 Si10.01.17 Võ Minh Nhật 18/07/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Sinh học 10A6 Khá Tốt

18 Si10.01.18 Nguyễn Huỳnh Tố Như 04/9/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Sinh học 10A4 Khá Tốt

19 Si10.01.19 Phạm Minh Phúc 30/03/2008 Kinh THPT Lộc Thái Sinh học 10A1 Tốt Tốt

20 Si10.01.20 Trần Vũ Minh Sơn 30/12/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Sinh học 10A3 Tốt Tốt

21 Si10.01.21 Nguyễn Bá Tâm 30/5/2008 Kinh THCS&THPT Minh Hưng Sinh học 10A1 Khá Tốt

22 Si10.01.22 Nguyễn Ngọc Thiện 09/2/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Sinh học 10A6 Khá Tốt

23 Si10.01.23 Trần Phú Thời 03/06/2006 Kinh TTGDNN - GDTX Bình Long Sinh học 10C Tốt Tốt

24 Si10.01.24 Chúc Kim Thư 12/01/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Sinh học 10A1 Khá Tốt
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STT SBD Họ và  tên
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 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 Si10.01.25 Lâm Ngọc Minh Thư 07/08/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Sinh học 10A1 Tốt Tốt

2 Si10.01.26 Phạm Văn Tiến 07/05/2008 Kinh THPT TX Bình Long Sinh học 10A2 Tốt Tốt

3 Si10.01.27 Trần Hoàng Phương Trinh 05/03/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Sinh học 10A1 Tốt Tốt

4 Si10.01.28 Nguyễn Thanh Tùng 30/07/2008 Kinh THPT Nguyễn Huệ Sinh học 10A1 Khá Tốt

5 Si10.01.29 Trẩn Ngọc Tuyền 06/05/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Sinh học 10A2 Tốt Tốt

6 Si10.01.30 Trương Thị Thu Vân 12/09/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Sinh học 10A2 Tốt Tốt

7 Si10.01.31 Đỗ Vũ Như Ý 13/07/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Sinh học 10A1 Tốt Tốt

8 Si10.01.32 Vũ Cao Như Yến 21/09/2005 Kinh x TTGDNN - GDTX Bình Long Sinh học 10B Tốt Tốt

HĐCT: THPT TX BÌNH LONG

DANH SÁCH NIÊM YẾT PHÒNG THI KHỐI 10

Phòng thi: 02

(Danh sách trên có 08 học sinh)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KỲ THI OLYMPIC 19/5 NĂM HỌC 2023-2024



STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 V10.01.01 Bùi Thị Thúy An 24/09/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Ngữ văn 10A3 Tốt Tốt

2 V10.01.02 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 08/01/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Ngữ văn 10A2 Khá Tốt

3 V10.01.03 Nguyễn Bảo Châu 09/10/2008 Kinh x THPT Trần Phú Ngữ văn 10A1 Khá Tốt

4 V10.01.04 Trần Thu Giang 13/4/2008 Kinh x THPT Trần Phú Ngữ văn 10A1 Khá Tốt

5 V10.01.05 Phan Vũ Thái Hà 08/03/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Ngữ văn 10C4 Khá Tốt

6 V10.01.06 Mai Ngọc Huyền Hân 11/10/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Ngữ văn 10A5 Tốt Tốt

7 V10.01.07 Lê Thị Ánh Hồng 16/10/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Ngữ văn 10A1 Khá Tốt

8 V10.01.08 Trần Thùy Lâm 27/12/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Ngữ văn 10A3 Tốt Tốt

9 V10.01.09 Nguyễn Ngọc Minh Lan 07/03/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Ngữ văn 10A9 Khá Khá

10 V10.01.10 Hoàng Trà Mi 18/3/2008 Kinh x THPT Trần Phú Ngữ văn 10A1 Khá Tốt

11 V10.01.11 Vũ Hoài My 14/10/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Ngữ văn 10A7 Tốt Tốt

12 V10.01.12 Nguyễn Hữu Kim Ngân 14/07/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Ngữ văn 10A1 Tốt Tốt

13 V10.01.13 Nguyễn Thảo Ngân 05/03/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Ngữ văn 10A2 Tốt Tốt

14 V10.01.14 Nguyễn Bảo Ngọc 29/02/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Ngữ văn 10A6 Tốt Tốt

15 V10.01.15 Nguyễn Tăng Bảo Ngọc 18/05/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Ngữ văn 10A7  Tốt Tốt

16 V10.01.16 Trương Thị Hoàng Nguyên 14/9/2008 Kinh x THPT Trần Phú Ngữ văn 10A7 Tốt Tốt

17 V10.01.17 Trần Thanh Nhân 11/03/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Ngữ văn 10A6 Khá Tốt

18 V10.01.18 Hồ Tuyết Nhi 23/05/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Ngữ văn 10A1 Tốt Tốt

19 V10.01.19 Nguyễn Thị Đông Nhi 06/12/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Ngữ văn 10C5 Khá Tốt

20 V10.01.20 Phạm Nguyễn Phương Nhi 13/08/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Ngữ văn 10A5 Tốt Tốt

21 V10.01.21 Đào Quỳnh Như 27/07/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Ngữ văn 10A1 Tốt Tốt

22 V10.01.22 Nguyễn Ngọc Thảo Như 23/11/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Ngữ văn 10A1 Tốt Tốt

23 V10.01.23 Nguyễn Đình An Phước 30/3/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Ngữ văn 10A1 Khá Tốt

24 V10.01.24 Lâm Hải Sơn 16/11/2008 Kinh THPT TX Bình Long Ngữ văn 10A5 Tốt Tốt

DANH SÁCH NIÊM YẾT PHÒNG THI KHỐI 10
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Phòng thi: 06

(Danh sách trên có 24 học sinh)



STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 V10.01.25 Nguyễn Thanh Thanh 03/09/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Ngữ văn 10A2 Tốt Tốt

2 V10.01.26 Dương Thị Phương Thảo 16/12/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Ngữ văn 10A8 Tốt Tốt

3 V10.01.27 Lê Phan Minh Thư 02/09/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Ngữ văn 10A5 Tốt Tốt

4 V10.01.28 Nguyễn Thị Anh Thư 08/10/2008 Kinh x THPT Trần Phú Ngữ văn 10A1 Khá Tốt

5 V10.01.29 Bùi Thị Bảo Trân 23/02/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Ngữ văn 10A5 Khá Tốt

6 V10.01.30 Đào Thị Thùy Trang 02/01/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Ngữ văn 10A2 Khá Tốt

7 V10.01.31 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/11/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Ngữ văn 10A2 Khá Tốt

8 V10.01.32 Nguyễn Ngọc Tú Trinh 07/01/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Ngữ văn 10A2 Tốt Tốt

9 V10.01.33 Nguyễn Thanh Vi 09/11/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Ngữ văn 10A1 Tốt Tốt

10 V10.01.34 Trịnh Thị Ái Xuân Xuân 04/05/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Ngữ văn 10A7 Tốt Tốt

HĐCT: THPT TX BÌNH LONG
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Phòng thi: 07

(Danh sách trên có 10 học sinh)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KỲ THI OLYMPIC 19/5 NĂM HỌC 2023-2024



STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 S10.01.01 Đỗ Quang Anh 12/12/2008 Kinh THPT Nguyễn Huệ Lịch sử 10C2 Khá Tốt

2 S10.01.02 Hồ thị Kim Anh 01/11/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Lịch sử 10A2 Tốt Tốt

3 S10.01.03 Trần Ngọc Phương Anh 13/01/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Lịch sử 10A5 Tốt Tốt

4 S10.01.04 Trần Thị Quỳnh Anh 27/11/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Lịch sử 10A6 Khá Tốt

5 S10.01.05 Thị  Diễm 29/12/2008 S'tiêng x THPT Nguyễn Huệ Lịch sử 10C5 Khá Tốt

6 S10.01.06 Bùi Khánh Duy 25/11/2008 Kinh THPT Lộc Thái Lịch sử 10A4 Khá Tốt

7 S10.01.07 Hà Thị Mỹ Hoa 25/02/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Lịch sử 10A3 Khá Tốt

8 S10.01.08 Trần Văn Khang 10/11/2008 Kinh THPT Lộc Thái Lịch sử 10A8 Khá Tốt

9 S10.01.09 Lê Bảo Khanh 01/7/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Lịch sử 10A6 Khá Tốt

10 S10.01.10 Nguyễn Quang Lâm 22/7/2008 Kinh THCS&THPT Minh Hưng Lịch sử 10A3 Khá Tốt

11 S10.01.11 Nguyễn Nhật Linh 07/12/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Lịch sử 10A8 Khá Tốt

12 S10.01.12 Phan Thanh Long 29/01/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Lịch sử 10A2 Khá Tốt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KỲ THI OLYMPIC 19/5 NĂM HỌC 2023-2024
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Phòng thi: 07

(Danh sách trên có 12 học sinh)



STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 S10.01.13 Bùi Thị Trà My 10/06/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Lịch sử 10A7 Tốt Tốt

2 S10.01.14 Hoàng Sỹ Nguyên 29/01/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Lịch sử 10A5 Khá Tốt

3 S10.01.15 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 01/02/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Lịch sử 10A9 Khá Tốt

4 S10.01.16 Nguyễn Thành Nhân 18/04/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Lịch sử 10A7 tốt tốt

5 S10.01.17 Lê Hạo Nhi 15/7/2008 Kinh x THPT Trần Phú Lịch sử 10A7 Khá Tốt

6 S10.01.18 Phan Thụy Quỳnh Nhi 15/02/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Lịch sử 10A4 Khá Tốt

7 S10.01.19 Đỗ Thị Quỳnh Như 20/8/2008 Kinh x THPT Trần Phú Lịch sử 10A7 Khá Tốt

8 S10.01.20 Nguyễn Thị  Quỳnh Như 24/7/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Lịch sử 10A2 Tốt Tốt

9 S10.01.21 Lại Hoàng Mai Phương 10/04/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Lịch sử 10A1 Khá Tốt

10 S10.01.22 Sa Thị Phương 20/11/2007 Thái x THPT TX Bình Long Lịch sử 10A9 Khá Tốt

11 S10.01.23 Trần Lệ Quyên 24/4/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Lịch sử 10A1 Khá Tốt

12 S10.01.24 Tăng Thanh Tài 28/05/2007 Hoa THPT TX Bình Long Lịch sử 10A10 Khá Tốt

13 S10.01.25 Trần Thị Hiền Thanh 11/08/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Lịch sử 10A9 Khá Tốt

14 S10.01.26 Trần Thị Phương Thanh 22/8/2008 Kinh x THPT Trần Phú Lịch sử 10A3 Khá Tốt

15 S10.01.27 Trần Thị Hiền Thục 11/08/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Lịch sử 10A9 Tốt Tốt

16 S10.01.28 Hồng Quốc Tính 12/10/2008 Kinh THPT Trần Phú Lịch sử 10A7 Khá Tốt

17 S10.01.29 Hồ Ngọc Thùy Trang 22/05/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lịch sử 10A3 Tốt Tốt

18 S10.01.30 Phạm Huyền Trang 08/7/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Lịch sử 10A3 Khá Tốt

19 S10.01.31 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền 15/12/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lịch sử 10A3 Tốt Tốt

20 S10.01.32 Nguyễn Thị Hồng Vân 21/03/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Lịch sử 10A7 Tốt Tốt

21 S10.01.33 Võ Ngọc Tường Vân 11/01/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Lịch sử 10A2 Tốt Tốt

22 S10.01.34 Trần Thị Tú Vy 28/03/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Lịch sử 10C2 Khá Tốt

23 S10.01.35 Văn Tường Vy 27/09/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lịch sử 10A3 Khá Tốt

24 S10.01.36 Giang Ngọc Như Ý 13/06/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lịch sử 10A3 Khá Tốt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KỲ THI OLYMPIC 19/5 NĂM HỌC 2023-2024
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Phòng thi: 08

(Danh sách trên có 24 học sinh)



STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 Đ10.01.01 Lê Thị Hà Anh 02/01/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Địa lí 10A9 Khá Tốt

2 Đ10.01.02 Bùi Phước Bình 28/10/2008 Kinh THPT TX Bình Long Địa lí 10A9 Tốt Tốt

3 Đ10.01.03 Trần Doanh Doanh 28/3/2008 Kinh x THPT Trần Phú Địa lí 10A7 Khá Tốt

4 Đ10.01.04 Lê Võ Thị Mỹ Duyên 16/04/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Địa lí 10A2 Tốt Tốt

5 Đ10.01.05 Điểu ích ha Sa Ên 02/09/2007 S'tiêng THPT Nguyễn Huệ Địa lí 10C4 Khá Tốt 

6 Đ10.01.06 Mai Phước Hưng 13/01/2008 Kinh THPT Lộc Thái Địa lí 10A4 Tốt Tốt

7 Đ10.01.07 Trần Gia Khang 03/11/2008 Kinh THPT TX Bình Long Địa lí 10A6 Khá Tốt

8 Đ10.01.08 Vũ Hoàng Lâm 17/08/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Địa lí 10A7 Tốt Tốt

9 Đ10.01.09 Đoàn Ngọc Bảo My 11/05/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Địa lí 10A9 Khá Tốt

10 Đ10.01.10 Huỳnh Trúc Bảo Ngọc 29/02/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Địa lí 10A7 Tốt Tốt

11 Đ10.01.11 Phạm Gia Nguyên 15/8/2008 Kinh THPT Trần Phú Địa lí 10A5 Tốt Tốt

12 Đ10.01.12 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 24/05/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Địa lí 10A4 Tốt Tốt

13 Đ10.01.13 Nguyễn Thị Huệ Như 29/10/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ Địa lí 10C1 Khá Tốt 

14 Đ10.01.14 Nguyễn Ngọc Nhã Phương 16/08/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Địa lí 10A7 Tốt Tốt

15 Đ10.01.15 Lê Ngọc Quyên 28/10/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Địa lí 10A7 Tốt Tốt

16 Đ10.01.16 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12/06/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Địa lí 10A8 Khá Tốt

17 Đ10.01.17 Phạm Thanh Thảo 03/09/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Địa lí 10A5 Tốt Tốt

18 Đ10.01.18 Phan Ngọc Bảo Trâm 18/05/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Địa lí 10A7 Tốt Tốt 

19 Đ10.01.19 Mai Minh Trí 02/11/2008 Kinh THPT Nguyễn Huệ Địa lí 10C2 Khá tốt 

20 Đ10.01.20 Nguyễn Minh Trường 12/08/2008 Kinh THPT TX Bình Long Địa lí 10A6 Khá Tốt

21 Đ10.01.21 Phạm Thị Thắm Tươi 17/08/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Địa lí 10A8 Khá Tốt

22 Đ10.01.22 Võ Thị Duy Uyên 09/04/2008 Kinh x THPT Trần Phú Địa lí 10A2 Khá Tốt

23 Đ10.01.23 Trần Tú Vân 03/8/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp Địa lí 10A2 Khá Tốt

24 Đ10.01.24 Phạm Như Ý 29/06/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Địa lí 10A10 Khá Tốt

25 Đ10.01.25 Phạm Thị Hồng Yến 01/09/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Địa lí 10A2 Tốt Tốt

26 Đ10.01.26 Nguyễn Thị Hoàng Yến 19/11/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh Địa lí 10A7 Khá Tố́ ́́t

Phòng thi: 09

(Danh sách trên có 26 học sinh)
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STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 G10.01.01 La Đỗ Quỳnh Anh 19/10/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh GDKT&PL 10A8 Tốt Tốt

2 G10.01.02 Nguyễn Ngọc Lan Anh 25/10/2008 Kinh x THPT TX Bình Long GDKT&PL 10A6 Khá Tốt

3 G10.01.03 Nguyễn Ngọc Phương Anh 13/03/2008 Kinh x THPT Lộc Thái GDKT&PL 10A8 Khá Tốt

4 G10.01.04 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/08/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh GDKT&PL 10A10 Tốt Tốt

5 G10.01.05 Nguyễn Kỳ Bảo Châu 21/10/2008 Kinh x THPT Lộc Thái GDKT&PL 10A4 Tốt Tốt

6 G10.01.06 Nguyễn Tấn Đạt 06/05/2008. Kinh THPT Trần Phú GDKT&PL 10A7 Khá Tốt

7 G10.01.07 Lê Văn Diễn 18/01/2008 Kinh THPT Lộc Ninh GDKT&PL 10A10 Tốt Tốt

8 G10.01.08 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 30/10/2008 Kinh x THPT Lộc Thái GDKT&PL 10A4 Khá Tốt

9 G10.01.09 Nguyễn Phạm Thùy Giang 17/8/2008 Kinh x THPT Trần Phú GDKT&PL 10A7 Khá Tốt

10 G10.01.10 Nguyễn Trí Hải 09/01/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh GDKT&PL 10A7 Khá Tốt

11 G10.01.11 Phùng Thế Hải 11/10/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh GDKT&PL 10A8 Khá Tốt

12 G10.01.12 Đinh Phạm Mỹ Hạnh 17/11/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp GDKT&PL 10A7 Khá Tốt

13 G10.01.13 Nguyễn Thị Ngọc Hương Kinh x THPT Nguyễn Huệ GDKT&PL 10C4 Khá Tốt 

14 G10.01.14 Trần Thị Thu Hương 19/11/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng GDKT&PL 10A3 Khá Tốt

15 G10.01.15 Vũ Thị Thúy Hường 06/06/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ GDKT&PL 10C1 Khá Tốt

16 G10.01.16 Vũ Ngọc Bảo Kha 15/1/2008 Kinh x THPT Trần Phú GDKT&PL 10A7 Tốt Tốt

17 G10.01.17 Nguyễn Nhựt Khoa 07/02/2008 Kinh THPT Lộc Thái GDKT&PL 10A4 Khá Tốt

18 G10.01.18 Ngô Thị Hồng Lanh 21/3/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng GDKT&PL 10A4 Khá Tốt

19 G10.01.19 Trần Thị Khánh Linh 17/9/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp GDKT&PL 10A7 Khá Tốt

20 G10.01.20 Trần Thị Thúy Nga 07/09/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh GDKT&PL 10A10 Khá Tốt

21 G10.01.21 Đỗ Thị Hồng Ngọc 31/10/2009 Kinh x THPT TX Bình Long GDKT&PL 10A6 Khá Tốt

22 G10.01.22 Vũ Thị Ngọc 13/06/2008 Kinh x THPT Nguyễn Huệ GDKT&PL 10C3 Khá Tốt

23 G10.01.23 Vũ Thị Nhàn 27/08/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh GDKT&PL 10A11 Tốt Tốt

24 G10.01.24 Vũ Thị Yến Nhi 19/05/2008 Kinh x THPT TX Bình Long GDKT&PL 10A6 Tốt Tốt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KỲ THI OLYMPIC 19/5 NĂM HỌC 2023-2024

HĐCT: THPT TX BÌNH LONG

DANH SÁCH NIÊM YẾT PHÒNG THI KHỐI 10

Phòng thi: 10
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STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 G10.01.25 Đặng Hòa Phú 02/01/2008 Kinh THCS&THPT Minh Hưng GDKT&PL 10A4 Tốt Tốt

2 G10.01.26 Lê Quang Phúc 02/02/2008 Kinh THPT Lộc Ninh GDKT&PL 10A11 Tốt Tốt

3 G10.01.27 Trần Thị Thanh Sang 29/01/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh GDKT&PL 10A10 Tốt Tốt 

4 G10.01.28 Võ Thanh Sang 29/12/2007 Kinh THCS&THPT Minh Hưng GDKT&PL 10A4 Khá Tốt

5 G10.01.29 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 02/11/2008 Kinh x THPT Trần Phú GDKT&PL 10A5 Khá Tốt

6 G10.01.30 Lê Ngọc Anh Thư 27/08/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh GDKT&PL 10A9 Khá Tốt

7 G10.01.31 Chu Thị Cẩm Tiên 10/06/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng GDKT&PL 10A4 Khá Tốt

8 G10.01.32 Lê Hoàng Bảo Trâm 22/01/2008 Kinh x THPT TX Bình Long GDKT&PL 10A7 Tốt Tốt

9 G10.01.33 Phạm Thị Thanh Trâm 26/10/2008 Kinh x THPT Trần Phú GDKT&PL 10A3 Khá Tốt

10 G10.01.34 Võ Thị Cẩm Tú 22/8/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp GDKT&PL 10A6 Khá Tốt

11 G10.01.35 Nguyễn Minh Tuyết 12/05/2008 Kinh x THPT Lộc Thái GDKT&PL 10A8 Khá Tốt

12 G10.01.36 Đàm Thị Thanh Vân 15/8/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp GDKT&PL 10A7 Khá Tốt

13 G10.01.37 Lê Cao Như Ý 25/03/2008 Kinh x THPT TX Bình Long GDKT&PL 10A7 Tốt Tốt

Phòng thi: 11

(Danh sách trên có 13 học sinh)
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STT SBD Họ và  tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Dân

 tộc
 Nữ Trường THPT Môn dự thi Lớp KQHT KQRL

1 NN10.01.01 Lưu Thúy An 05/06/2008 Kinh x THPT Lộc Thái CNNN 10A4 Khá Tốt

2 NN10.01.02 Phạm Khánh Băng 14/11/2008 Kinh x THPT Lộc Thái CNNN 10A4 Khá Tốt

3 NN10.01.03 Nguyễn Ngọc Đạt 24/03/2008 Kinh THPT Lộc Thái CNNN 10A4 Tốt Tốt

4 NN10.01.04 Nguyễn Yến Nhi 17/07/2008 Kinh x THPT TX Bình Long CNNN 10A4 Tốt Tốt

5 NN10.01.05 Châu Thị Hồng Như 22/02/2008 Khmer x THPT Lộc Thái CNNN 10A4 Khá Tốt

6 NN10.01.06 Nguyễn Thị Quỳnh Như 15/02/2008 Kinh x THPT TX Bình Long CNNN 10A4 Khá Tốt

7 NN10.01.07 Lê Thị Thùy Trang 08/06/2008 Kinh x THPT TX Bình Long CNNN 10A4 Khá Tốt

8 NN10.01.08 Đoàn Thanh Tuyền 11/10/2008 Kinh x THPT Lộc Thái CNNN 10A4 Khá Tốt

9 NN10.01.09 Mai Phương Tường Vy 10/01/2008 Kinh x THPT TX Bình Long CNNN 10A4 Khá Tốt

10 NN10.01.10 Trần Ngọc Hải Yến 12/07/2008 Kinh x THPT TX Bình Long CNNN 10A4 Khá Tốt
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1 CN10.01.01 Đoàn Nguyễn Quốc Anh 06/10/2008 Kinh THPT Lộc Thái CNCN 10A2 Tốt Tốt

2 CN10.01.02 Lê Quốc Anh 08/05/2008 Kinh THPT Lộc Ninh CNCN 10A4 Tốt Tốt 

3 CN10.01.03 Lê Thiên Bảo 21/12/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp CNCN 10A1 Khá Tốt

4 CN10.01.04 Nguyễn Phạm Hải Đăng 26/04/2008 Kinh THPT Lộc Ninh CNCN 10A5 Khá Tốt 

5 CN10.01.05 Nguyễn Thị Ngọc Dung 01/02/2008 Kinh x THPT Lộc Thái CNCN 10A2 Khá Tốt

6 CN10.01.06 Tô Gia Hân 07/02/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh CNCN 10A4 Khá Tốt

7 CN10.01.07 Vũ Thị Bích Hằng 01/01/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh CNCN 10A4 Khá Tốt

8 CN10.01.08 Nguyễn Quốc Huy 24/09/2008   Kinh THPT TX Bình Long CNCN 10A11 Khá Tốt

9 CN10.01.09 Bùi Tiến Khang 05/01/2008 Kinh THPT Lộc Ninh CNCN 10A1 Khá Tốt 

10 CN10.01.10 Nguyễn Ngọc Như Ngân 12/10/2008 Kinh x THPT TX Bình Long CNCN 10A11 Tốt Tốt

11 CN10.01.11 Huỳnh Công Nguyên 12/06/2008 Kinh THPT TX Bình Long CNCN 10A11 Khá Tốt

12 CN10.01.12 Lê Lâm Nguyên 11/10/2008 Kinh THPT TX Bình Long CNCN 10A11 Khá Tốt

13 CN10.01.13 Nguyễn Thị Khai Tâm 13/09/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh CNCN 10A7 Tốt Tốt 

14 CN10.01.14 Mạc Thị Anh Thư 09/11/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh CNCN 10A4 Khá Tốt

15 CN10.01.15 Nguyễn Thị Minh Thư 30/06/2008 Kinh x THPT Lộc Hiệp CNCN 10A4 Tốt Tốt

16 CN10.01.16 Nguyễn Hiền Thương 08/12/2007 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh CNCN 10A5 Tốt Tốt

17 CN10.01.17 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 14/11/2008 Kinh x THPT Lộc Thái CNCN 10A2 Khá Tốt

18 CN10.01.18 Nguyễn Đắc Tiến 03/01/2008 Kinh THPT TX Bình Long CNCN 10A11 Khá Tốt

19 CN10.01.19 Bùi Hoàng Hoài Trang 13/08/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh CNCN 10A6 Tốt Tốt

20 CN10.01.20 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 09/04/2008 Kinh x THPT Lộc Ninh CNCN 10A7 Tốt Tốt 
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1 A10.01.01 Hồ Thị Hà Anh 24/01/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tiếng Anh 10A1 Tốt Tốt

2 A10.01.02 Trần Thế Anh 08/08/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Tiếng Anh 10A1 Tốt Tốt

3 A10.01.03 Lê Hữu Thiên Bảo 31/01/2008 Kinh THPT Lộc Thái Tiếng Anh 10A2 Tốt Tốt

4 A10.01.04 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 06/10/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Tiếng Anh 10A2 Tốt Tốt

5 A10.01.05 Đặng  Quốc Chiến 03/02/2008 Kinh THPT Nguyễn Huệ Tiếng Anh 10C5 Khá Tốt

6 A10.01.06 Trần Cẩm Đào 22/02/2008 Kinh x THCS&THPT Minh Hưng Tiếng Anh 10A2 Tốt Tốt

7 A10.01.07 Nguyễn Hương Giang 16/3/2008 Kinh x THPT Trần Phú Tiếng Anh 10A1 Khá Tốt

8 A10.01.08 Quách Huỳnh Giao 14/06/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Tiếng Anh 10A1 Tốt Tốt

9 A10.01.09 Vũ Ngọc Gia Hân 02/10/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Tiếng Anh 10A2 Tốt Tốt

10 A10.01.10 Lê Ngô Anh Khoa 15/09/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Tiếng Anh 10A7 Tốt Tốt

11 A10.01.11 Nguyễn Minh Khương 30/9/2008 Kinh THPT Trần Phú Tiếng Anh 10A7 Khá Tốt

12 A10.01.12 Vũ Trung Kiên 23/04/2008 Kinh THPT TX Bình Long Tiếng Anh 10A5 Tốt Tốt

13 A10.01.13 Nguyễn Hùng Lâm 04/10/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Tiếng Anh 10A1 Tốt Tốt

14 A10.01.14 Trịnh Đăng Linh 30/03/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Tiếng Anh 10A5 Tốt Tốt

15 A10.01.15 Đỗ Hoàng Long 09/06/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Tiếng Anh 10A9 Khá Tốt

16 A10.01.16 Võ Bình Minh 05/09/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tiếng Anh 10A10 Khá Tốt

17 A10.01.17 Nguyễn Hoàng Phương Nam 06/03/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Tiếng Anh 10A4 Tốt Tốt

18 A10.01.18 Nguyễn Hữu Nam 28/9/2008 Kinh THPT Lộc Hiệp Tiếng Anh 10A1 Tốt Tốt

19 A10.01.19 Phùng Bảo Nghi 15/08/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Tiếng Anh 10A9 Tốt Tốt

20 A10.01.20 Bùi Đức Khôi Nguyên 16/08/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tiếng Anh 10A1 Tốt Tốt

21 A10.01.21 Nguyễn Võ Yến Nhã 20/08/2008 Kinh x THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tiếng Anh 10A1 Tốt Tốt

22 A10.01.22 Vũ Ngọc Yến Nhi 07/01/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Tiếng Anh 10A9 Tốt Tốt

23 A10.01.23 Nguyễn Ngọc  Phượng 21/11/2008 Kinh x THPT TX Bình Long Tiếng Anh 10A5 Tốt Tốt

24 A10.01.24 Nguyễn Hoàng Thành 07/03/2008 Kinh THPT Lộc Thái Tiếng Anh 10A2 Tốt Tốt

25 A10.01.25 Phạm Hoàng Tiến 28/01/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tiếng Anh 10A8 Khá Tốt

26 A10.01.26 Lê Nguyễn Trọng Tín 28/04/2008 Kinh THPT Lộc Thái Tiếng Anh 10A1 Tốt Tốt
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1 Ti10.01.01 Phạm Thái An 20/7/2007 Kinh THCS&THPT Minh Hưng Tin học 10A3 Khá Tốt

2 Ti10.01.02 Trần Hoàng Ân 07/02/2008 Kinh THPT Lộc Thái Tin học 10A2 Tốt Tốt

3 Ti10.01.03 Nguyễn Thành Danh 30/05/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Tin học 10A1 Tốt Tốt

4 Ti10.01.04 Lê Tuấn Đạt 18/03/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Tin học 10A4 Tốt Tốt

5 Ti10.01.05 Lý Vũ Tiến Đạt 25/02/2008 Kinh THPT TX Bình Long Tin học 10A1 Tốt Tốt

6 Ti10.01.06 Nguyễn Tấn Dũng 11/08/2008 Kinh THPT Lộc Thái Tin học 10A3 Khá Tốt

7 Ti10.01.07 Lê Đỗ Thị Trường Giang 01/05/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Tin học 10A2 Tốt Tốt

8 Ti10.01.08 Lê Thị Diệu Hiền 06/10/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Tin học 10A2 Tốt Tốt

9 Ti10.01.09 Từ Gia Huy 23/03/2008 Kinh THPT TX Bình Long Tin học 10A5 Khá Tốt

10 Ti10.01.10 Phạm Huỳnh Tuấn Khanh 13/6/2008 Kinh THCS&THPT Minh Hưng Tin học 10A2 Khá Tốt

11 Ti10.01.11 Hoàng Nguyễn Anh Khoa 27/05/2008 Kinh THPT TX Bình Long Tin học 10A2 Khá Tốt

12 Ti10.01.12 Phạm Anh Khoa 04/11/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin học 10A1 Tốt Tốt

13 Ti10.01.13 Chu Ngọc Long 30/12/2008 Tày THPT Lộc Hiệp Tin học 10A5 Khá Tốt

14 Ti10.01.14 Lê Quang Minh 08/04/2008 Kinh THPT TX Bình Long Tin học 10A1 Tốt Tốt

15 Ti10.01.15 Lê Thị Trà My 24/09/2008 Kinh x THPT Lộc Thái Tin học 10A2 Tốt Tốt

16 Ti10.01.16 Mai Nguyễn Tấn Phúc 31/10/2008 Kinh THPT Nguyễn Huệ Tin học 10A2 Khá Tốt 

17 Ti10.01.17 Võ Nguyễn Hồng Phúc 06/01/2008 Kinh THPT TX Bình Long Tin học 10A1 Tốt Tốt

18 Ti10.01.18 Đặng Gia  Thiện 16/07/2008 Kinh THPT Lộc Ninh Tin học 10A1 Tốt Tốt

19 Ti10.01.19 Nguyễn Minh Triết 31/12/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin học 10A1 Khá Tốt

20 Ti10.01.20 Nguyễn Thanh Tú 17/08/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin học 10A1 Tốt Tốt

21 Ti10.01.21 Võ Hoàng Sĩ Tuấn 05/01/2008 Kinh THPT Nguyễn Hữu Cảnh Tin học 10A1 Tốt Tốt
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